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_.. UBND TỈNH HÀ TĨNH _ 

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH 
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh 

DT 0393854617 - Fax 0393856821 
MAU NHÃN LỌ, HỘP XIN ĐĂNG KY 

BỘ Y TẾ 
CỤC QUẦN LÝ DƯỢC 

ĐÃ PHÊ DUYỆT 

Thành phần: cho 50g - GMP-WHO - m1m chi định, % dùng, 
Hoài sơn. 640 cách dùng, thông tin khác 
A I? 49 w Xemtờ hướng dẫn sử dụng nm… 

Ẩ Mạch nha.é 39 Béo quan: 
Nhuc đậu khéu..0,97g I ĩ Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30C, 
Đậu ván trắng. ua cam B0 tránh ửnsim.Ảm_ 

rần 5.4 -umm- CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TINH Dé xa tằm tay trẻ em, đọc kỹ 
Liên nhục Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh, tnh HATinn g dẫn Sử dụng trước khi dùng. 
`Ĩả fflfử wa đủ 509 _ĐT 038 3855908"Fax: 036 3856821, 

Emait Hp@naipharvn*www,hadipharvn 
Sân xất i Nhà mdy sảnxuất thuếc đông dược, 

'CCN -TTON Bắc Cảm Xuyên Xã Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tinh 

Hộp 1 lọ x 50g 

cốm Bộ T 

Thành phần: cho 50g 
Hoài sơn.....8,4g Hộp 1 lọ x 50g 
Ý đĩ 64g lánh) 
Mạch nha.......3g Tiêu r.nuản áp dụng :TCCS 
Nhục đậu khẩu..0,97g ~ ` Để xa tm tay của trẻ em 
Đậu ván trắng..,40 Doc kỹ hướng dẫn sử dụng trước 
Sa nhân.......0/049 khi dùng 
Trần bì.......0.640 s 

Ngày SX Đảng sam.....6,4g y 
Liên nhục.....3g Ềmsx | 

Tá dược. vừa đủ 50g Ô n 
Chi định, chéng chi định, liều n A T 
dùng và cách dùng: ra 
Xem tờ hướng dẫn sử dung Sàn t iy i t e đ o Ea T kèm theo. 

https://trungtamthuoc.com



_.. UBND TỈNH HÀ TĨNH _ 
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH 
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh 

DT 0393854617 - Fax 0393856821 - ˆ x „ 
MÃU NHÃN LỌ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ 

Thanh phần: cho 80g GO NNHO Gg G o 

Hoài sơn. 5 lQUl g chỉ định, liều dùng, 
cách dùng, thông tin khác 

®. Xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo. 
Mạch nha.. Bảo quản: Nhục dau khéu 1 552g c0m BO Nơi khô mét, nhiệt độ dưới 30C, Ể tránh ánh sáng. 

nm…ụ cousnwwc HÀTÌNH 
Th e 1674 o T o T, T ư 8t £ o, đ0 i 

DT, 039 3855005 Fa: 030 3855821, 
tEmai: hp@hadphirvr^wwkhaphirvn 

it tại Nhà máy sả xuất huốc đông dược 
CON-TTCN BÍc Cần Xuyên Xã Cần Vo - Cản X- m~…E, / è 

Thành phAn cho 80g | 
] 

5 Hoai son.......10,24 | Hộp 1 lọ x 80, ;_ Hộp 1 lọ x 80g ắ @ .10,2;3 | ộp 11ọ g o, m m dv | 

ach nha....4.8g Tiêu chuẩn áp dụng T | A G | e @ x i 
Đậu ván trắng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước | 
Sa nhân. khi dùng | 
Trần bl sK | 
Đảng sâi Ngày SX: 
Liên nhục.....4,8g 516 X 
Tá dược  vừa đủ 80g HD: 

R oo 
Chi định, chéng chi định, liều R T AT u 
dùng va cach dùng: 
Xem tờ hướng dẫn sử dung 
kèm theo. 

l O N 
Sk oy s s m g n 
TS o e e a m 
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_ UBND TỈNH HÀ TĨNH _ 
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH 
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh 

DT 0393854617 - Fax 0393856821 
MAU NHÃN LỌ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ 

[ 
| Thành phần: cho 100g 
Hoài sơn.....12,8g 
Ý 12,89 
|Mạch nha.....8g 
Nhục đậu khấu..1,94g 
Đậu ván tring..12,8g 

Tá dược. vừa đủ 1000 

Chéng chỉ định, lidu dùng, 
cách dùng, thông tin khac 

w Xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo 

Cflfii Bồ TÌ 
uumm- CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH 

Tĩr sở chính: 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Ti, tnh Hà Tith " nượng c 
T. 039 3885006"Fax: 099 3656821, 

tEmai: hpghadpharvt”wwuhadipharvn 
Sân xuấttại: Nhà máy sản xuất huốc đông dược. 

CCN-TTCN Bắc Cằm Xuyên Xã CAm Vịnh - Cảm Xuyên - Hà Tính 

Bảo quản: 
Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30C, 
tránh ánh sáng. 

D6 xa tém tay 

Hộp 1 lọ x 100g 

cốm Bộ T 

Thành phần: cho 100g 
Hoài sơn..... 12,8g 
Ý di 
Mạch nha 6g 
Nhục đậu khấu..1,94g 
Đậu ván trắng..12,8g 
Sa nhân... 28g 
Trần bì. 
Đảng sâm...... 
Liên nhuc......6g 
Tá dược. vừa đủ 100g 

Chi định, chéng c| liều 
dùng và cách dun; 
Xem tờ hướng dẫn sử dụng 
kèm theo. 

74 - S 
o €O - 

{2l oược *) 
Ù ỵ.1Ịg'\`ì"l , 

Hộp 1 lọ x 100g 

COm B0 T 
30C, tránh ánh sáng 
Tiêu chudn áp dụng :TCCS 
Dé xa tAm tay của tré em 

khi dùng 
SĐK: 
Ngày SX: 
Số lô SX: 
HD: 

Ô n T 
l N 614 o Th T N A N 

G 
o e 

St N 

g 
SR 1/ 
Bioqn khb mát, nhiệt độ dưới. | | 

Boc kỹ hướng dẫn sử dụng trước 

TN e 4 o e ee rà m 

https://trungtamthuoc.com



UBND TỈNH HA TĨNH 
CÔNG TY CP DƯỢC HA TĨNH MAU NHÃN GÓI , HỘP XIN ĐĂNG KÝ 
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh 

DT 0393854617 - Fax 0393856821 

& Bing. —. - .] 
N I A I 
Nhực đậu khắu0.1940. 
D vấn trắng 1280 ] 

Chỉ định, chéng chỉ định, lidu 
dùng và cách dùng: 
Xem tờ hướng dẫn sử dụng kém theo. 

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 
30C, tránh ánh sáng. 
Tiêu chuẩn áp dụng :TCCS 
Đề xa tằm tay của trẻ em HADIPHAR 
Doc kỹ hướng dẫn sử dụng trước. 

Gôm BO TỲ 
Hộp 10 gói x 10g 

AL
 0

8 
I0
09
 

Gốn Bồ TỲ 
Hộp 10 gói x 10g 

https://trungtamthuoc.com



ˆ UBND TỈNH HÀ ỂỄHTĩ 
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH : 
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh MAU NHÃN GÓI , HỘP XIN ĐĂNG KÝ 

DT 0393854617 - Fax 0393856821 

i phản cho 105 sim...12 
n n e L nục. 085 
Mạch ana, 2086 T40002 M16) 109 
Nhực đậu kndu.0.184g 
O vấn tắng 1280 
Sa nhân.....0.1280 

Chi định, chồng chi định, liều 
dùng và cách dùng: 
Xem tờ hướng dẫn sử dụng kém theo. 

'Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới. 
30C, tránh ánh sang 
Tiêu chuẩn áp dụng :TCCS: 
D& xa tằm tay của trẻ em 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước. 

AL 
08 

Q9
 

———fi‘_ 

Coïï 5ỏ TY 
Hộp 20 gói x 10g 

cố
m5

ồr
ỳ 

0~
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UBND TỈNH HÀ TĨNH 
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH - „ 167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh MAU NHÃN GÓI , HỘP XIN ĐĂNG KÝ 

DT 0393854617 - Fax 0393856821 

Thành phần: cho 900 IEe-.x... . 
: 

Mạch nna 060 TẾđưỢc vađi 106 
Nhục đệu ko 01040 
Đậu vin tắng 1280 
Sa nhân.....0.1280 

| Trần bi........0,1289 

Chỉ định, chéng chi định, liều 
dùng và cách dùng: 
Xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo. 

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 
30C. tránh ánh sáng 
Tiêu chuẩn áp dụng :TCCS 

| D& xa tằm tay của tré em 
Boc kỹ hướng dẫn sử dung trước. 

| khí dùng 

Hộp 5 gói x 10g 

AL 
08 

09
 

COm Bồ TỲ 
Hộp 6 gói x 10g 

https://trungtamthuoc.com



UBND TỈNH HÀ TĨNH 
GÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH 
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh MAU NHÃN GÓI , HỘP XIN ĐĂNG KÝ 

DT 0393854617 - Fax 0393856821 

HC IE ma e on 
Mạch nha.....1,20 1400 x0s i 200 
Nhục đậu. 03880 
Đậu ván 2560 x 
Trên bì.....02560 

Chỉ định, chồng chỉ định, liều 
dùng và cách dùng: 
Xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo. 

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 
36C, ừừrnh sáng 
Tiêu chudn áp dụng :TCCS 
Để xa tằm tay của trẻ em 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước 

AL
 0

8 
QD
 

Hộp 20 gói x 20g 

[ P
y
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UBND TỈNH HÀ TĨNH 
CÔNG TY CP DƯỢC HA TĨNH : : 
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh MAU NHÃN GÓI , HỘP XIN ĐĂNG KÝ 

DT 0393854617 - Fax 0393856821 

Thành phản cho 2 ol son. 2865 n 
T Ẽ 

C 03880 
94 vin ing. 2565 
S nãn.....02980 R bi.. 02868 

Chỉ định, chồng chỉ định, liều 
dùng và cách dùng: 
Xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo. 

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới. 
30C, tránh ánh sáng 

— | Tiêu chudn áp dụng :TCCS 
HADIPHAR | Déxatdm tay của trẻ em 

_.. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước 
— 

À 
o 

A1
 0

8 
I0

09
 

Gốnm BO TỲ 
Hộp 10 gói x 20g 

| 
R
 

LY
 4 
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UBND TỈNH HÀ TĨNH 
CONG TY CP DƯỢC HA TĨNH x Ñ 167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh MAU NHÃN GÓI , HỘP XIN ĐĂNG KÝ 

DT 0393854617 - Fax 0393856821 

Chi định, chéng chỉ định, lidu 
ding và cách dùng: 
Xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo. 

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới. 
Mc`nẸwm 
Tiêu chuẩn áp dụng :TCCS 
Dé xa thm tay của trẻ em 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước 
khi dùng 
S8K: 
Ngày SX: 

16 SX: 
HD: 

Gốm BO TY 
Hộp 5 gói x 20g 

AL 
08 

Q9
 

Hộp 6 gói x 20g 

cố
n?
 B

ồ 
TỲ

 

https://trungtamthuoc.com



Hatinh Pharmaceutical joint- stock Company 

COMBOTY 
Công thức bào ché cho 10 g thanh phẩm. 

Hoai son (Tuber Dioscoreae persimilis) 128g 
Đậu ván trắng (Semen Lablab) 1,28 g 
y dĩ (Semen Coicis) 1,28 g 
Sa nhân ( Fructus Amomi) 0,128 ¢ 

Mach nha (Fructus Hordei germinatus) 06g 
Trần bì (Pericarpium Citri reticulatae perenne) 0,128g 

Nhục đâu khấu (Semen Myristicae) 0,194g 
Đảng sâm (Radix Codonopsis pilosulae) 128g 

Liên nhục (Semen Nelumbinis nuciferae) 06g 
Tá dược: đường trắng, tỉnh bột sắn, vanilin Vừa đủ 10 gam 

Chỉ định: 

Công năng: Kiện tỳ tiêu thực 

Chủ trị: Kích thích tiêu hoá dùng cho người kém ăn. Trẻ em suy dinh dưỡng còi xương rồi 
loạn tiéu hoá, phân sống, ia chảy kéo dài. 

Liều lượng và cách dùng: 
Người lớn: Ngày uống 20 - 30g chia làm 3 lần, uống với nước đun sôi để nguội. 
Trẻ em trén 30 tháng tuổi: Ngày uống 10 -15g chia làm 3 lần, có thể hòa trong cháo ăn hàng 
ngày. 
Chống chi định: 
Mẫn cảm với bét cứ thành phần nào của thuốc. Người tiéu đường. 
Không dùng cho trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao. 
Tương tác với các thuốc khác, các dạng tương tác khác: Chưa có thông tin 
Những lưu ý đặc biệt và cảnh báo khi sử dụng thuốc: 
Cần thận trọng với phụ nữ có thai và cho con bú. 
Tác dụng đối với lái xe và vận hành máy móc: Chưa có thông tin. 

Quá liều: . 
It gây độc khi sử dụng quá liêu 

Bảo quản: 
Nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. 

Hạn dùng: 
36 thang ké từ ngày sản xuất. 
Quy cách: Gói 10 gam/ hộp 5 gói, gói 10 gam/hộp 10 gói, gói 10 gam/ hộp 20 gói. Gói 20 ”. 

gam/ hộp 5 gói, gói 20gam/ hộp 10 gói, gói 20 gam/ hộp 20 gói; 
Lọ nhựa 50 gam/ hộp 1 lọ, lọ 80 gam/ hộp 1 lọ, lọ 100 gam/ hộp 1 lọ 

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS. 
Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muồốn gặp phải khi sử dụng thuốc 

DE XA TAM TAY CỦA TRẺ EM 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. 

NEU CAN THÔNG TIN CHI TIET XIN HOI Y KIEN THAY THUOC 

CONG TY CP DUGC HA TINH 
ê Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh 

ĐT: 039.3855906 / 3854617 Fax: 039.3856821. 
HADIPHAR San xuất tại: CCN — TTCN Bắc Cảm Xuyên - Xã Cảm Vịnh - Cảm 

Xuyên - H 
. 

12\th7qng 05 năm 2015 
TONG \GIAM BOC 

TUQ CỤC TRƯỜNG 
P.TRUONG PHONG 

Wi Thi b Siáy

https://trungtamthuoc.com


